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kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động xã hội”. Tạp chí Thiết bị Giáo dục 
số tháng 6/2017. 

[29]. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2017), “Vai trò của dự báo giáo viên trong phát 
triển giáo dục và đào tạo”. Tạp chí Thiết bị Giáo dục số tháng 6/2017. 

[30]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đồng Thị Anh Ngọc (2018), “Biện pháp 
quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên 
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trường Phổ thông dân tộc nội trú theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 
mới”. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 169 kỳ 2 tháng 5/2018. 

[31]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đặng Quang Đoàn (2018) “Hoạt động nghiên 
cứu khoa học kỹ thuật của học sinh các trường THCS thành phố Thái Nguyên”, Tạp 
chí Thiết bị giáo dục, số 171, kỳ 2 tháng 6/2018. 

[32]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Lan Anh (2018) “Thực trạng 
quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động học theo quan điểm lấy trẻ làm trung 
tâm cho giáo viên mầm non quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng”. Tạp chí Quản lý 
giáo dục, số 6, tháng 6/2018. 

[33]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Quang Hoàng (2018) “Quản lý bồi dưỡng 
năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên trung học”. Tạp chí 
Quản lý giáo dục, số 6, tháng 6/2018.  

[34]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Hoàng Yến (2019), “Quản lý hoạt 
động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 193, kỳ 2 tháng 5/2019. 

[35]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hoàng Vinh Quang (2019) “Thực trạng phát 
triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Bảo Yên tỉnh Lài Cai theo chuẩn nghề nghiệp”. 
Tạp chí Thiết bị giáo dục, số  kỳ 1, tháng 10/2019. 

[36]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hoa Hồng Thuý (2020) “Quản lý hoạt động 
dạy học môn Ngữ Văn theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ 
thông” Tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt tháng 7/2020. 

[37]. Nguyễn Thị Út Sáu, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trịnh Đình Huynh 
(2021), “Thực trạng hoạt động dạy học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học vùng đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang”. Tạp chí Giáo dục, số 504, kỳ 2 tháng 6/2021. 

[38]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Tuấn Đạt (2021), “Quản lý giáo dục 
bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh các trường THCS huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên”. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 243 kỳ 2/tháng 6 năm 2021. 

[39]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Minh Huệ, (2021), Giáo dục bảo 
tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh các trường THCS vùng khó khăn tỉnh Lào Cai”. Tạp chí 
Thiết bị giáo dục, số kỳ 2/tháng 11 năm 2021. 

[40]. Lê Thị Thanh Huệ, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2022) “Xây dựng quy 
trình giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm ở trường 
mầm non”. Tạp chí Giáo dục, tập 22, số 22, tháng 11/2022 (trang 26-31). 

[41]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Minh Lương (2023) “Thực trạng bồi 
dưỡng năng lực phát hiện khó khăn tâm lý học sinh cho giáo viên trung học cơ sở 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai”. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt tháng 5/2023. 
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[42]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Dương Thị Nga (2023) “Xây dựng chủ đề 
giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh người dân tộc thiểu số thông qua hoạt động 
trải nghiệm ở trường tiểu học khu vực miền núi phía bắc Việt Nam” Tạp chí Quản lý 
giáo dục, số  15, tháng 6/2023. 

[43]. Nguyễn Thi Thanh Huyền, Dương Thị Nga (2023) “Vai trò của giảng viên 
sư phạm trong xây dựng cộng đồng học tập giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo 
dục phổ thông 2018”. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHThái Nguyên, T 228, S 12 (2023). 

[44].  Lê Thị Thương Thương, Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Út Sáu, 

Nông Thị Hiếu (2023) “Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo 
viên cơ sở giáo dục phổ thông triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Tạp 
chí Quản lý giáo dục số tháng 8 năm 2023 (trang 1- 8). 

[45]. Nguyễn Thị Út Sáu, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hoa, Trịnh 
Đình Huynh (2023) “Biện pháp quản lý dạy học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học 
vùng đặc biệt khó khăn (nghiên cứu điển hình tại Hà Giang). Tạp chí Khoa học Công 
nghệ Đại học Thái Nguyên, T 228, S 12 (2023). 

[46]. Lê Thị Thanh Huệ, Lê Thị Như Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giáo 
dục giá trị văn hoá truyền thống cho sinh viên người dân tộc Tày qua dân ca Tày, Tạp 
chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, T.229, S.08 (2024), tr.74-80, DOI: 
https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/9393. 

[47]. Lê Thị Thương Thương, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Út Sáu, 
Hà Thị Kim Linh, Nông Thị Hiếu (2025) “Thực trạng thực hiện nội dung bồi dưỡng 
giáo viên các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam triển khai chương trình giáo dục phổ 
thông 2018”.  Tạp chí Giáo dục (2024), 24 (số đặc biệt 4), 232-238, ISSN: 2354-0753 

[48]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Dương Thị Nga, Hoàng Trung Thắng (2024) 
“Phát triển kỹ năng ứng phó với Stress cho học sinh THCS”. Tạp chí Thiết bị giáo dục 
số 325 kỳ 2, tháng 11 năm 2024 
        [49]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Phương Liên, Đồng Thị Thanh (2024) 
“Thực trạng mức độ đáp ứng yêu cầu của cộng đồng học. tập giáo viên khu vực miền 
núi phía Bắc Việt Nam”. Tạp chí quản lý giáo dục, số 16 tháng 11, năm 2024. 

[50]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Dương Thị Nga, Hà Thị Kim Linh, Đàm Thị 
Kim Thu (2025) Xây dựng mạng lưới hỗ trợ giáo viên trung học cơ sở tham gia cộng 
đồng học tập: Nghiên cứu tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tạp chí giáo dục Tập 25, 
số đặc biệt 1, tháng 2.2025 (trang 309-315) 

[51]. Đàm Thị Kim Thu, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2025), Thực trạng bồi 
dưỡng kĩ năng giáo dục hoà nhập cho giáo viên mầm non khu vực miền núi phía Bắc. 
Tạp chí giáo dục Tập 25, số đặc biệt 1, tháng 2.2025 (trang 248 – 253). 
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 [52]. Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Út Sáu (2025) 
Tổng quan các công trình nghiên cứu về khả năng thích ứng của giáo viên, học sinh 
với hoạt động dạy học ở trường tiểu học. Tạp chí giáo dục Tập 25, số đặc biệt 2, tháng 
3.2025 (trang 30 – 35). 
 [53]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Hoàng Oanh (2025), Thực trạng giáo 
dục bản sắc văn hoá dân tộc trong môi trường đa văn hoá cho sinh viên Đại học Thái 
Nguyên. Tạp chí Tâm lý giáo dục Tập 31, số tháng 5.2025 (trang 295-300). 

v Bài báo đăng Hội nghị trong nước 
[1]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2008), "Xây dựng mô hình tư vấn nghề trong 

trường trung học phổ thông". Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo cán bộ tư vấn học 
đường lý luận và thực tiễn, Khoa sư phạm, ĐHQG Hà Nội. 

[2]. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2013), “Hình thành KNSP theo chuẩn nghề nghiệp 
cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông”. Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học Toàn quốc về “Phối hợp đào tạo giữa trường sư phạm với các trường phổ thông”. 
ĐHSP - ĐHTN tháng 9/2013. 

[3]. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2016), “Phát triển chương trình bồi dưỡng cán 
bộ quản lý giáo dục trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở trường ĐH 
Sư phạm - ĐH Thái Nguyên”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Chuẩn Hiệu trưởng và 
phát triển chương trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 
thông”. Hà Nội tháng 11/2016. 

[4]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Dương Thị Nga, Đặng Thị Phương Thảo, Hà 
Thị Kim Linh, “Cộng đồng học tập giáo viên khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam - 
Một số nghiên cứu thực trạng”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Khoa học giáo dục, NXB 
Đại học Vinh, tháng 9/2024 (Trang 629 – 638), ISBN: 978-604-923-826-0. 
IV. ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP ĐÃ CHỦ TRÌ 

v Cấp Bộ/Tỉnh 
* Cấp Bộ chủ trì 

[1]. B2005 - 03 - 68 "Thực trạng thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường 
THPT khu vực  miền núi Đông Bắc - Việt Nam". Nghiệm thu năm 2006, loại xuất sắc. 

[2]. B2011 - TN01- 04 "Hình thành kỹ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp 
cho sinh viên dân tộc thiểu số". Nghiệm thu năm 2012 Xếp loại Tốt. 

[3]. B2014 - TN012 - 04 “Dự báo nhu cầu giáo viên THPT, giáo viên mầm non 
trình độ đại học các tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc”. Nghiệm thu tháng 
3/2018, xếp loại Tốt.  

[4]. B2021 - 2022 -TN04 - 12 “Bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh người dân tộc 
thiểu số thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học khu vực miền núi phía 
Bắc Việt Nam”. Nghiệm thu tháng 11/2023  xếp loại Tốt. 
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* Cấp Tỉnh chủ trì 

[1]. KX – 07/II – 2012 “Sử dụng ca dao đồng dao trong giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên”. Nghiệm thu năm 2014, xếp loại xuất sắc. 

v Cấp Đại học/cơ sở 

[1]. Mã số: CS - 2019 - 04. “Thiết kế hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho 

học sinh THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới”.  Nghiệm thu năm 2020, 

xếp loại Tốt. 

V. SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH 

   [1]. Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổ chức hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp và giảng dạy kỹ thuật ở trường THPT. NXB Giáo dục, 2006. 

 [2]. Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn 

Quang Tuyên, Phương pháp giảng dạy Công nghệ Nông nghiệp ở trường THPT, NXB 

Đại học Nông nghiệp, 2011.  

 [3]. Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thị Minh Huế, Lê 

Công Thành, Giáo dục học. NXB Giáo dục, 2013. 

 [4]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2012, Tổ chức hoạt động giáo dục hướng 

nghiệp. Sách hướng dẫn cho giáo viên tập sự. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 [5]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 

trong trường phổ thông. NXB Đại học Thái Nguyên, 2015. 

[6]. Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ biên), Nguyễn Thị Mẫn, Giáo dục học 

mầm non 1.  NXB Đại học Thái Nguyên, 2015. 

[7]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hà Thị Kim Linh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Thị 

Út Sáu, Công tác xã hội trong trường học. NXB Đại học Thái Nguyên, 2016. 

[8]. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phát triển chương trình giáo dục. Nhà xuất bản 

Công thương, 2022. 

[9]. Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ biên) Lê Thị Thanh Huệ, Hà Thị Kim Linh, 

Nguyễn Thị Út Sáu, Đồng Thị Thanh “Bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh tiểu học dân 

tộc thiểu số thông qua hoạt động trải nghiệm”. NXB Đại học Thái Nguyên, 2023. 

[10]. Đàm Thị Kim Thu (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Huyền “Giáo dục hoà 

nhập”. NXB Đại học Thái Nguyên, 2023. 

` [11]. Lê Thuỳ Linh (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Huyền (2023) “Đánh giá khó 

khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số” NXB Đại học Thái Nguyên. 
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VI. HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC 

TT Họ và tên Trình độ Cơ sở đào tạo 
Năm 
hướng 
dẫn 

Năm 
bảo vệ 

1 Tôn Thị Ngọc Hạnh  Tiến sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2013  2017 
2 Trần Văn Mừng Tiến sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2014 2019 
3 Mai Đức Thắng Tiến sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2015 2020 
4 Nguyễn Thị Thu 

Thơm 
Tiến sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 

2016 2021 

5 Lê Thị Thanh Huệ Tiến sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2019 2023 
6 Trần Thanh Ngà Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2010 2011 

7 Hồ Thị Thùy Dung Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2010 2011 

8 Lương Kim Anh Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2010 2011 

9 Đặng Trung Kiên Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2011 2012 

10 Phan Thị Bích Huệ Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2011 2012 

11 Đặng Thị Phương 
Thảo 

Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 
2012 2013 

12 Diệp Thị Thu Hường Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2012 2013 

13 Đàm Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2012 2013 

14 Hà Thị Bình Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2013 2014 

15 Nguyễn Thị Mai 
Chang 

Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2013 2014 

16 Lê Hằng Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2013 2014 

17 Nguyễn Đức Thịnh Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2014 2015 

18 Somlath Somsavath Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2014 2015 

19 Kiều Thanh Nga Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2014 2015 

20 Phạm Thị Hồng Tuyết Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2015 2016 

21 Đặng Thị Kim Thanh Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2015 2016 

22 Đỗ Trọng Hữu Thắng Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2015 2016 
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23 Ngô Thị Ngọc Lan Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2016 2017 

24 Trương Khánh Thành Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2016 2017 

25 Nguyễn Thành Đạt Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2016 2017 

26 Suthalaphon Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2016 2017 

27 Đặng Quang Đoàn Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2017 2018 

28 Nguyễn Thị Lan Anh Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2017 2018 

29 Vũ Quang Hoàng Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2017 2018 

20 Đồng Thị Anh Ngọc Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2017 2018 

21 Sầm Thị Hạnh Hiền Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2017 2018 

22 Khamhac Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2018 2019 

23 Phạm Minh Đức Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2018 2019 

24 Nguyễn Văn Tuấn Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2018 2019 

25 Nghiêm Thị Huê Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2018 2019 

26 Sầm Văn Du Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2018 2019 

27 Lê Kim Anh Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2019 2020 

28 Nguyễn Thị Lý Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2019 2020 

29 Hoa Hồng Thuý Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2019 2020 

30 Sìn Thanh Quyền Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2019 2020 

31 Nguyễn Đức Huy Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2019 2020 

32 Lê Thị Nga Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2020 2021 

33 Lang Đình Cầm Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2020 2021 

34 Nguyễn Thị Thu 
Giang 

Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2020 2021 

35 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 
2020 2021 
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36 Nguyễn Thị Minh 
Huệ 

Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2020 2021 

37 Lê Minh Lương Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2021 2022 
38 Trần Thị Liên Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2021 2022 

39 Nông Thị Phương 
Tuyết 

Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2021 2022 

40 Đàm Thị Thu Hường Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2021 2022 

41 Phan Thanh Mười 
Hương 

Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2021 2022 

42 Bounthavy 
RATTANAVONG 

Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2022 2023 

43 Hoàng Bá Hạnh Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2022 2023 

44 Vũ Thị Thuý Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2022 2023 

45 Hoàng Thanh Nga Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2022 2023 

46 Lý Thị Hoài Vân Thạc sĩ Trường ĐHSP Thái Nguyên 2022 2023 

 
VII. KHEN THƯỞNG 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2013; 2014; 2016; 2018 
- Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên về thành tích xuất sắc trong hoạt động 

Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015, Số Quyết định 1033/QĐ - 
UBND, ngày 12/5/2016. 

- Giấy khen tri thức Khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2018, 2019, 
2020, 2021, 2023. 

 
   Thái Nguyên, ngày 18 tháng 5 năm 2025 

              Xác nhận của cơ quan công tác      Người khai 
 
 

  
 
                         Nguyễn Thị Thanh Huyền 

  
           


